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Haī = [current] Hay

Haí = [current] Háy

Huī = [current] Huy

Hai hái hài hải hãi hại

Haī haí haì haỉ haĩ haị

Hui húi hùi hủi hũi hụi

Huī huí huì huỉ huĩ huị
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Tất cả mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền lợi.  Mọi con người đều được tạo hóa ban cho lý trí và lương tâm và cần phải đối xử với nhau trong tình anh em.

Tất cả mọi ŋû̀i sinh ra dều dụ̂c tự yo và bình dẳŋ về nhân fẩm và qî̀n lợi.  Mọi con ŋû̀i dều dụ̂c tạo hoá ban jo lí ŧí và lûŋ tâm và cần fải dối xử với nhau ŧoŋ tình anh em.

Tấtcả mọiŋû̀i sinh ra dều dụ̂c tựyo và bìnhdẳŋ về ηânfẩm và qî̀nlợi.  Mọi conŋû̀i dều dụ̂c tạohoá ban jo líŧí và lûŋtâm và cần fải dốixử với nhau ŧoŋ tìηaηem.
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
